DANH MỤC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN HỢP NHẤT NĂM 2024
(Tính từ 01/01/2024 đến 20/02/2024)
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	Tháng 2

	1. 
	Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	16/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	2. 
	Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung 
	16/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	3. 
	Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
	07/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	4. 
	Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
	05/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	5. 
	Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
	05/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	6. 
	Nghị định 12/2024/NĐ-CP bãi bỏ khoản 1 Điều 2 của Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	05/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	7. 
	Nghị định 12/2024/NĐ-CP bãi bỏ các nội dung quy định về trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 5 Điều 4, điểm a khoản 4 Điều 12 của Nghị định 46/2014/NĐ-CP 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	05/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	8. 
	Nghị định 12/2024/NĐ-CP bãi bỏ các nội dung quy định về trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	05/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	9. 
	Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất
	05/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	10. 
	Nghị định 09/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
	01/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	11. 
	Thông tư 02/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT- BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 và Thông tư 27/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023) 
	02/02/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	Tháng 1

	12. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	13. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 44 của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	14. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	15. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bãi bỏ khoản 3 Điều 36 và khoản 2 Điều 86 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	16. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	17. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bãi bỏ khoản 1 Điều 12 của Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	18. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	19. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	20. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 106 của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	21. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Quốc hội

	22. 
	Nghị định 06/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
	25/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	23. 
	Nghị định 01/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2018/NĐ-CP, Nghị định 117/2021/NĐ-CP và Nghị định 70/2022/NĐ-CP)
	01/01/2024

(Nghị định 01/2024/NĐ-CP có hiệu lực ngay kể từ ngày ký)
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	24. 
	Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	30/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	25. 
	Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	30/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	26. 
	Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 
	30/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	27. 
	Thông tư 06/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	29/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	28. 
	Thông tư 05/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công
	26/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	29. 
	Thông tư 04/2024/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu
	15/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Quốc phòng

	30. 
	Thông tư 04/2024/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 155/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần
	15/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Quốc phòng

	31. 
	Thông tư 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân
	15/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	32. 
	Thông tư 01/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 11/2018/TT-BCT
	15/01/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương


